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I.  HỘ NGHÈO

1 1 Nguyễn Văn Quyết 02/02/1976 CH Kinh 1 Vũ Xá

2 Nguyễn Thị Thu Hương 04/02/2009 Con Kinh 2 Vũ Xá

2 3 Vũ Văn Nhuân 01/02/1949 CH Kinh 1 Nhũ Tỉnh

4 Vũ Thị Nhung 21/06/1952 Vợ Kinh 2 Nhũ Tỉnh

3 5 Vũ Thị Ly 02/10/1946 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

4 6 Trần Thị Vóc 19/01/1950 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

5 7 Nguyễn Thị Vóc 01/01/1943 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

6 8 Ngô Thị Thẩm 01/01/1944 CH Kinh 2 Tân Quang

7 9 Vũ Thị Minh Tuệ 03/01/1974 CH Kinh 2 Tân Quang

10 Trần Văn Dinh 27/01/2001 Con Kinh 1 Tân Quang

8 11 Hoàng Thị Cẩm 01/01/1931 CH Kinh 2 Tân Quang

12 Hoàng Thị Huân 20/6/1961 Con Kinh 2 Tân Quang

13 Ngô Thanh Cảnh 25/9/1997 Cháu Kinh 1 Tân Quang

9 14 Nguyễn Thị Nhuần 10/5/1965 CH Kinh 2 Tân Quang

15 Phạm Thị Thu Hà 26/12/2003 Con Kinh 2 Tân Quang

16 Phạm Thị Hồng Huế 13/3/2007 Con Kinh 2 Tân Quang

Cộng: 09 hộ

II.  HỘ CẬN NGHÈO

1 1 Vũ Văn Hồng 11/07/1954 CH Kinh 1 Tân Quang



2 Trần Thị Hảo 23/07/1958 Vợ Kinh 2 Tân Quang

2 3 Nguyễn Văn Vẻ 01/01/1950 CH Kinh 1 Tân Quang

4 Nguyễn Thị Liễm 01/01/1952 Vợ Kinh 2 Tân Quang

3 5 Đàm Thị Liên 20/02/1944 CH Kinh 2 Tân Quang

4 6 Trần Văn Mịch 09/02/1951 CH Kinh 1 Tân Quang

7 Nguyễn Thị Doan 10/06/1961 Vợ Kinh 2 Tân Quang

5 8 Lương Đức Lập 28/04/1973 CH Kinh 1 Tân Quang

9 Lê Thị Thủy 04/07/1976 Vợ Kinh 2 Tân Quang

10 Lương Đức Công 04/12/2006 Con Kinh 1 Tân Quang

6 11 Vũ Thị Thanh Nhẫn 10/07/1987 CH Kinh 2 Tân Quang

12 Nguyễn Viết Bảy 23/7/1993 chồng Kinh 1 Tân Quang

13 Ngô Ngọc Phương Anh 13/7/2006 Con Kinh 2 Tân Quang

14 Ngô Vũ Minh Quân 13/07/2013 Con Kinh 1 Tân Quang

15 Nguyễn Như Quỳnh 19/04/2019 Con Kinh 2 Tân Quang

7 16 Ngô Thị Thất 01/01/1960 CH Kinh 2 Tân Quang

8 17 Vũ Thị Hoàn 12/04/1978 CH Kinh 2 Tân Quang

18 Vũ Thị Thuỳ Linh 10/02/2004 Con Kinh 2 Tân Quang

19 Vũ Thị Thuý Hồng 20/02/2006 Con Kinh 2 Tân Quang

9 20 Lương Thị Bê 22/12/1947 CH Kinh 2 Tân Quang

21 Vũ Đình Viên 01/12/1940 Chồng Kinh 1 Tân Quang

10 22 Vũ Văn Thời 05/05/1962 CH Kinh 1 Nhũ Tỉnh

11 23 Nguyễn Văn Hải 24/04/1949 CH Kinh 1 Nhũ Tỉnh

12 24 Vũ Khắc Uynh 01/01/1943 CH Kinh 1 Nhũ Tỉnh

25 Nguyễn Thị Hãnh 28/08/1951 Vợ Kinh 2 Nhũ Tỉnh

13 26 Vũ Văn Phúng 07/03/1943 CH Kinh 1 Nhũ Tỉnh



27 Vũ  Thị Thêm 28/05/1950 Vợ Kinh 2 Nhũ Tỉnh

14 28 Nguyễn Văn Nhã 01/01/1952 CH Kinh 1 Nhũ Tỉnh

29 Nguyễn Thị Kén 01/01/1952 Vợ Kinh 2 Nhũ Tỉnh

15 30 Vũ Xuân Hạnh 17/12/1950 CH Kinh 1 Nhũ Tỉnh

31 Nguyễn Thị Khánh 10/10/1954 Vợ Kinh 2 Nhũ Tỉnh

16 32 Nguyễn Thị Minh 01/07/1962 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

33 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 26/05/2001 Con Kinh 2 Nhũ Tỉnh

     Cộng: 16 hộ
Cộng tổng: I + II = 25 hộ
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